TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: CƠ KHÍ




Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: CHẾ TẠO MÁY                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Công thái học và thiết kế
Mã học phần: 
Số tín chỉ: 3
Học phần tiên quyết: Vật liệu kỹ thuật
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Chế tạo máy
Bộ môn quản lý: Chế tạo máy
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 35
- Làm bài tập trên lớp: 0
- Thảo luận: 10
- Thực hành: 0
- Tự nghiên cứu: 90
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về sinh lý học, cơ sinh học và nhân trắc học, và ứng dụng chúng vào thiết kế sản phẩm; nhằm giúp người học vận dụng các kiến thức đã học vào việc thiết kế các máy móc, các công cụ, khu vực làm việc vật lý, sao cho tạo được sự thoải mái, an toàn, hiệu quả và đạt năng suất cho người sử dụng.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Một số khái niệm cơ bản về công thái học
2. Giải phẫu học, tư thế và cơ học thân thể

3. Nhân trắc học và ứng dụng trong thiết kế
4. Khả năng làm việc, căng thẳng và mệt mỏi

5. Môi trường làm việc
6. Thiết kế vùng làm việc

7. Thiết kế chỗ đứng và chỗ ngồi cho công nhân khi làm việc tĩnh 1
8. Thiết kế chỗ đứng và chỗ ngồi cho công nhân khi làm việc tĩnh 2

9. Thiết kế các tác vụ lặp đi lặp lại

10. Thiết kế các tác vụ vận chuyển bằng tay
11. Thiết kế bộ phận điều khiển

12. Hiển thị và thông tin

13. Công thái học trong bảo trì
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần


Chủ đề 1: Một số vấn đề cơ bản về công thái học và thiết kế
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm về công thái học 

2. Nhân trắc học

3. Công thái học và thiết kế
	3
3
3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của công thái học trong thiết kế
2. Có ý thức thực hiện an toàn lao động
	

	Kỹ năng
1. Xây dựng nội dung về công thái học khi thiết kế sản phẩm
2. Tra cứu số liệu thống kê về nhân trắc 
	3

3



Chủ đề 2: Giải phẫu học, tư thế và cơ học thân thể
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Một số vấn đề cơ bản về cơ học thân thể

2. Giải phẫu xương sống, khung chậu liên quan đến tư thế

3. Sự ổn định và sự thích nghi của tư thế

4. Những yếu tố nguy hiểm đến rối loạn cơ xương tại nơi làm việc
	3

3

3
3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của vận động thân thể hợp lý khi làm việc
2. Cẩn thận khi làm việc.
	

	Kỹ năng
1. Vận động toàn thân hợp lý khi làm việc
2. Vẽ biểu diễn tư thế con người khi làm việc
3. Nhận diện các mối nguy trong môi trường làm việc
	3

3
3



Chủ đề 3: Nhân trắc học và ứng dụng trong thiết kế
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Nhân trắc và ứng dụng trong công thái học

2. Các nguyên tắc của nhân trắc học ứng dụng trong công thái học

3. Ứng dụng của nhân trắc học trong thiết kế
	3

3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng nhân trắc học trong thiết kế
2. Có ý thức về đảm bảo an toàn cho người trong thiết kế 
	

	Kỹ năng
1. Áp dụng các nguyên tắc về nhân trắc học khi thiết kế
2. Tra cứu số liệu về nhân trắc
	3

3



Chủ đề 4: Khả năng làm việc, căng thẳng và mệt mỏi
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Căng thẳng và mệt mỏi

2. Khả năng làm việc vật lý

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng làm việc
	3

3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng khả năng làm việc và những mối nguy do căng thẳng và mệt mỏi gây ra
2. Có ý thức thực hiện an toàn lao động 
	

	Kỹ năng
1. Áp dụng các nguyên tắc về nhân trắc học khi thiết kế
2. Tra cứu số liệu về khả năng làm việc

3. Tính toán thời gian nghỉ ngơi khi làm việc thủ công
	3

3



Chủ đề 5: Môi trường làm việc
	
Nội dung

	Mức độ

	Kiến thức

1. Làm việc trong môi trường nóng, lạnh

2. Bảo vệ con người khi làm việc trong môi trường khắc nghiệt

3. Âm thanh, ánh sáng, tầm nhìn

4. Tiếng ồn và rung động
	3

3
3
3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường làm việc đến năng suất và an toàn lao động
2. Có ý thức thực hiện an toàn lao động 
	

	Kỹ năng
1. Bảo vệ con người khi làm việc trong các môi trường khác nhau

2. Tính toán, tra cứu các thông số môi trường làm việc
3. Đánh giá những nguy hại từ môi trường làm việc
	3

3
3



Chủ đề 6: Thiết kế vùng làm việc
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các nguyên tắc và quyết định thiết kế 

2. Sự thay đổi kích cỡ thân người

3. Phương pháp thiết kế vùng làm việc 

4. Thiết kế khoảng trống, lối vào, khoảng cách an toàn
	3

3

5

5

	Thái độ

1. Cẩn thận, chính xác khi tra cứu số liệu, tính toán, vẽ ...
2. Có ý thức tích cực học tập, làm bài tập nghiêm túc
3. Ý thức bảo vệ môi trường
	

	Kỹ năng
1. Thiết kế vùng làm việc theo công thái học

2. Xây dựng bản vẽ, các sơ đồ liên quan đến thiết kế khu vực làm việc
3. Tra cứu các thông số thiết kế vùng làm việc
4. Thiết kế vùng làm việc hợp lý
	3

3
3


Chủ đề 7: Thiết kế chỗ đứng và chỗ ngồi cho công nhân khi làm việc tĩnh 1

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Một số phương diện cơ bản của đứng và ngồi

2. Thiết kế chỗ làm việc tư thế đứng

3. Thiết kế chỗ làm việc tư thế ngồi
	3

3

3

	Thái độ

1. Cẩn thận, chính xác khi tra cứu số liệu, tính toán, vẽ ...
2. Có ý thức tích cực học tập, làm bài tập nghiêm túc
3. Thường xuyên phát biểu ý kiến thảo luận 
	

	Kỹ năng
1. Thiết kế chỗ đứng và chỗ ngồi cho công nhân theo công thái học 
2. Xây dựng bản vẽ, các sơ đồ liên quan đến thiết kế chỗ làm việc
3. Tra cứu bảng biểu và áp dụng vào thiết kế
4. Thảo luận nhóm
5. Trình bày trước đám đông
	3

3
3

3


Chủ đề 8: Thiết kế chỗ đứng và chỗ ngồi cho công nhân khi làm việc tĩnh 2

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thiết kế bề mặt làm việc

2. Một số nguyên tắc thiết kế công việc tĩnh
	5
5

	Thái độ

1. Cẩn thận, chính xác khi tra cứu số liệu, tính toán, vẽ ...
2. Có ý thức tích cực học tập, làm bài tập nghiêm túc
3. Thường xuyên phát biểu ý kiến thảo luận 
	

	Kỹ năng
1. Thiết kế chỗ đứng và chỗ ngồi cho công nhân theo công thái học 
2. Xây dựng bản vẽ, các sơ đồ liên quan đến thiết kế chỗ làm việc
3. Tra cứu bảng biểu và áp dụng vào thiết kế

4. Thảo luận nhóm

5. Trình bày trước đám đông
	3

3
3

3



Chủ đề 9: Thiết kế các tác vụ lặp đi lặp lại
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sự rối loạn hệ cơ xương liên quan đến làm việc

2. Tổn thương phần thân trên khi làm việc

3. Sự rối loạn vùng cổ, vai và một số bộ phận khác trên cơ thể khi làm việc

4. Thiết kế dụng cụ cầm tay

5. Thiết kế công việc
	3

3

5

5
5

	Thái độ

1. Cẩn thận, chính xác khi tra cứu số liệu, tính toán, vẽ ...
2. Có ý thức tích cực học tập, làm bài tập nghiêm túc
3. Thường xuyên phát biểu ý kiến thảo luận 
	

	Kỹ năng
1. Thiết kế tác vụ lặp đi lặp lại theo công thái học
2. Tra cứu bảng biểu và áp dụng vào thiết kế

3. Thảo luận nhóm

4. Trình bày trước đám đông
	3

3
3

3



Chủ đề 10: Thiết kế các tác vụ vận chuyển bằng tay
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cơ thể học và sinh cơ học của vận chuyển bằng tay

2. Ngăn ngừa tổn thương do vận chuyển bằng tay

3. Thiết kế các công việc vận chuyển bằng tay
	3

3

5

	Thái độ

1. Cẩn thận, chính xác khi tra cứu số liệu, tính toán, vẽ ...
2. Có ý thức tích cực học tập, làm bài tập nghiêm túc
3. Thường xuyên phát biểu ý kiến thảo luận 
	

	Kỹ năng
1. Xây dựng các tác vụ vận chuyển bằng tay theo công thái học
2. Tra cứu bảng biểu và áp dụng vào thiết kế tác vụ

3. Thảo luận nhóm

4. Trình bày trước đám đông
	3

3
3

3



Chủ đề 11: Thiết kế bộ phận điều khiển
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tiêu chuẩn thiết kế

2. Lựa chọn loại điều khiển

3. Chi tiết thiết kế

4. Mối quan hệ điều khiển-máy
	3

3

5

3

	Thái độ

1. Cẩn thận, chính xác khi tra cứu số liệu, tính toán, vẽ ...
2. Có ý thức tích cực học tập, làm bài tập nghiêm túc
3. Thường xuyên phát biểu ý kiến thảo luận 
	

	Kỹ năng
1. Thiết kế bộ phận điều khiển theo công thái học

2. Xây dựng bản vẽ, các sơ đồ liên quan đến thiết kế bộ phận điều khiển
3. Tra cứu bảng biểu và áp dụng vào thiết kế

4. Thảo luận nhóm

5. Trình bày trước đám đông
	3

3
3

3



Chủ đề 12: Hiển thị và thông tin
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tiêu chuẩn thiết kế

2. Lựa chọn loại hiển thị

3. Chi tiết thiết kế
	3

3
5

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của thiết kế bộ phận hiển thị và thông tin hiển thị theo công thái học
2. Áp dụng các nguyên tắc thiết kế cho 
3. Có ý thức tích cực học tập, làm bài tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng
1. Thiết kế bộ phận hiển thị và thông tin hiển thị theo công thái học
2. Lựa chọn thiết bị hiển thị
3. Xây dựng các bản vẽ liên quan đến thiết kế bộ phận hiển thị
	3

3
3



Chủ đề 13: Công thái học trong bảo trì
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tiêu chuẩn thiết kế

2. Kế hoạch bảo trì

3. Chi tiết thiết kế

4. Hỗ trợ bảo trì
	3

3
5
3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của công thái học trong bảo trì

2. Áp dụng các nguyên tắc thiết kế đảm bảo công tác bảo trì
3. Có ý thức tích cực học tập, làm bài tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng
1. Thiết kế đảm bảo công tác bảo trì
2. Tra cứu bảng biểu và áp dụng vào thiết kế
	3

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	3
	
	
	
	6
	9

	2
	3
	
	
	
	6
	12

	3
	3
	
	
	
	6
	9

	4
	3
	
	
	
	6
	9

	5
	3
	
	
	
	6
	9

	6
	3
	
	
	
	6
	9

	7
	3
	
	2
	
	10
	15

	8
	3
	
	2
	
	10
	15

	9
	1
	
	2
	
	6
	9

	10
	1
	
	2
	
	6
	9

	11
	1
	
	2
	
	6
	9

	12
	3
	
	
	
	6
	9

	13
	3
	
	
	
	6
	9

	Ôn tập + kiểm tra
	2
	
	
	
	4
	6


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	R.S. Bridger
	Introduction to Ergonomics
	2003
	Taylor & Francis
	Thư viện

	2
	Corlett, E. N.; Clark, T. S.
	Ergonomics of Workspaces and Machines : A Design Manual
	1995
	Taylor & Francis
	Thư viện

	3
	Neville Anthony Stanton, Alan Hedge, Karel Brookhuis, Eduardo Salas
	Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods


	2004
	Taylor & Francis
	Thư viện

	4
	Neville Stanton and Mark Young
	A Guide to Methodology in Ergonomics: Designing for Human Use
	1999
	Taylor & Francis
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN   
PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận
      
                     TS. Đặng Xuân Phương







